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PHƯƠNG ÁN 

 Đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Tuyên Quang  

                                                                     

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Đặt tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thị trấn các huyện: Na Hang, Hàm Yên, 

Yên Sơn và điều chỉnh một số tuyến đường, phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 1437/UBND-ĐTXD ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh  

Tuyên Quang về việc đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên quang; 

Căn cứ Văn bản số 5477/UBND-THVX ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 

HĐND tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Hướng dẫn số 949/HD-SXD ngày 03/7/2019 của sở Xây dựng 

tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa 

bàn tỉnh Tuyên quang; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND thành 

phố Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình lắp 

đặt, thay thế bổ sung biển tên đường, phố; biển ngõ, ngách; biển báo hiệu đường 

bộ; biển số nhà trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng phương án đánh số và gắn biển số 

nhà, biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU . 

1. Mục đích. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện giao 

tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch 

dân sự và các giao dịch khác.  

- Thể hiện tính khoa học, văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị và 

điểm dân cư đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và tạo điều kiện cho 

công tác quản lý hành chính, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên 
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lạc, dân cư và làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật.  

2. Yêu cầu.  

- Việc đánh số, gắn biển số nhà phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với 

tình hình thực tiễn của thành phố, đảm bảo theo quy định và quy hoạch được 

phê duyệt. 

- Phải tuân thủ nguyên tắc, quy chế và các quy định pháp luật hiện hành 

theo các văn bản quy định, hướng dẫn của nhà nước. 

- Phải đảm bảo dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện; các tổ chức 

và cá nhân phải nắm bắt được chủ trương, cách thức thực hiện và đồng thuận 

cao để thực hiện. 

II. PHẠM VI, NGUYÊN TẮC. 

1. Phạm vi đánh số và gắn biển số nhà.  

- Gắn biển số nhà (nhà mặt đường) trên các tuyến đường phố đã được đặt 

tên và nhà trong các ngõ, ngách. 

- Nhà ở, công trình xây dựng đã được xây dựng trên các tuyến giao thông 

trong khu vực đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền đặt tên đường, phố.  

- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác 

đánh số, gắn biển số nhà. 

 - Những đối tượng không được xét cấp số nhà: Bao gồm các loại nhà ở, 

công trình xây dựng trái phép trong khu vực không được xây dựng theo quy 

định của pháp luật về xây dựng; các công trình xây dựng vi phạm chưa thực hiện 

đầy đủ các nội dung của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nhà xây dựng 

tạm (không đúng cho mục đích để ở) có cấu trúc tạm bằng vật liệu thô sơ như: 

lều, lán trại, chòi... 

 2. Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường, mặt phố, ngõ, ngách. 

(Thực hiện theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 

2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

- Mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà (sau đây gọi tắt là 

nhà) tại mặt tiền của các tuyến giao thông được mang một biển số nhà theo quy 

cách thống nhất. 

- Số nhà trên các tuyến giao thông được đánh bằng dãy số tự nhiên bắt 

đầu từ nhà đầu tuyến đến cuối tuyến không phân biệt ranh giới hành chính (tiểu 

khu); đứng đầu tuyến nhìn về phía cuối tuyến, nhà bên trái đánh số lẻ bắt đầu từ 

01, 03, 05...n; nhà bên phải đánh số chẵn, bắt đầu từ 02, 04, 06...n.  

- Các tuyến đường, phố, ngõ ngách đã được đặt tên và gắn số nhà cũ sẽ 

được giữ nguyên số cũ (trừ những số các hộ tự gắn không tuân theo quy ước; 

các tuyến đường, phố có điều chỉnh hướng tuyến, chiều dài tuyến). Các số phát 
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sinh bổ sung sẽ xử lý gắn thêm chữ a,b,c.... theo số nhà chính đã có. 

- Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ 

Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. 

- Nếu một nhà có cửa mở ra hai tuyến giao thông khác nhau thì nhà đó 

được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các 

tuyến giao thông có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo tuyến có 

cửa chính vào nhà. 

- Tên ngõ hoặc ngách hoặc hẻm được lấy theo số nhà mặt đường nằm kề 

ngay trước đầu ngõ hoặc ngách đó. 

- Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố, chiều đánh số nhà 

được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. 

- Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố, chiều đánh số nhà từ 

nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ. 

- Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ, chiều đánh số được thực 

hiện từ nhà đầu sát với ngõ đến nhà cuối ngách. 

- Trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ, chiều đánh số nhà từ nhà đầu 

ngách sát với ngõ có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. 

- Trường hợp hẻm chỉ có một đầu thông ra ngách, chiều đánh số nhà được 

thực hiện từ nhà đầu sát với ngách đến nhà cuối hẻm. 

- Trường hợp hẻm nối thông giữa hai ngách, chiều đánh số nhà từ nhà đầu 

hẻm sát với ngách có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối hẻm. 

3. Nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến giao thông chưa có nhà đã xây 

dựng liên tục. 

Đối với những tuyến giao thông chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống), 

căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên toàn tuyến giao thông được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt để lập quỹ số nhà dự trữ cho tuyến đó. 

4. Nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến giao thông có thay đổi hướng 

tuyến, chiều dài tuyến. 

Trường hợp một tuyến đường, phố cũ được phân chia thành nhiều đường, phố 

mới hoặc nhiều đường, phố cũ được nhập thành đường phố mới thì các nhà mặt 

đường phải được đánh số và gắn biển số nhà mới theo quy định nhưng biển số nhà 

cũ vẫn được giữ lại trong thời hạn hai năm và được gắn phía dưới biển số nhà mới. 

5. Cấu tạo, quy cách gắn biển số nhà.  

5.1. Cấu tạo biển số nhà. 

- Biển số nhà được làm bằng sắt tráng men, nhôm lá, Inox, Alumi hoặc 

nhựa...dày từ 0,8mm đến 1,2mm có nền màu xanh lam sẫm, chữ và số màu 
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trắng, đường chỉ viền màu trắng.  

- Kích thước biển số nhà (chiều rộng x chiều cao):  

+ Biển có 1 hoặc 2 chữ số KT (200mm x 150mm).  

+ Biển có 3 chữ số: KT (230mm x 150mm).  

+ Biển có 4 chữ số: KT (260mm x 150mm).  

+ Font chữ sử dụng: VNHELVETINSH. 

5.2. Quy cách gắn biển số nhà. 

- Mỗi nhà được gắn 01 biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra 

vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách, hẻm khác nhau thì biển số nhà được gắn ở 

cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách, hẻm thì 

nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách, hẻm có mặt 

cắt ngang lớn hơn. 

- Biển số nhà được gắn tại cửa đi sát hè hoặc đường (đối với đường không 

có vỉa hè) phía trên giữa cửa đi chính hoặc được gắn tại tường bên trái (theo 

chiều từ ngoài nhìn vào nhà), cạnh cửa đi chính của ngôi nhà, ở vị trí chiều cao 

là hai mét (2m) tính từ vỉa hè hiện có, trường hợp đường không có vỉa hè hoặc 

nhà trong ngõ, ngách, hẻm thì chiều cao 2m được tính từ mặt đường, ngõ, ngách, 

hẻm hiện có. 

- Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc đường thì biển số nhà được 

gắn tại cột trụ cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà) ở độ 

cao là hai mét (2m) tính từ vỉa hè hiện có, trường hợp đường không có vỉa hè 

hoặc nhà có hàng rào trong ngõ, ngách, hẻm thì chiều cao 2m được tính từ mặt 

đường, ngõ, ngách, hẻm hiện có. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Đợt 1: Thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà trên 15/15 đơn vị 

hành chính xã, phường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang từ ngày 

20/12/2023 đến ngày 30/01/2024  với tổng số 16.987 nhà cần đánh số và gắn 

biển số nhà trong đó: 

1. 1. Trên địa bàn phường Phan Thiết. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 273 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 209 nhà/24 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 56 nhà/08 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 08 nhà/ngách, hẻm. 

1. 2. Trên địa bàn phường Minh Xuân. 
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Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 719 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 317 nhà/28 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 261 nhà/80 ngõ 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 141 nhà/37 ngách, hẻm. 

1. 3. Trên địa bàn phường Tân Quang. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 295 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 193 nhà/21 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 102 nhà/37 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà 

1. 4. Trên địa bàn phường Ỷ La. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 483 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 161 nhà/8 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 275 nhà/60 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 47 nhà/17 ngách, hẻm. 

1. 5. Trên địa bàn phường Tân Hà. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 1.032 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 473 nhà/19 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 452 nhà/44 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 107 nhà/17 ngách, hẻm. 

1. 6. Trên địa bàn phường Hưng Thành. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 556 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 357 nhà/7 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 185 nhà/45 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 14 nhà/05 nghách, hẻm. 

1. 7. Trên địa bàn phường Nông Tiến. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 855 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 356 nhà/10 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 459 nhà/39 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 40 nhà/09 nghách, hẻm. 

1. 8. Trên địa bàn phường Đội Cấn. 



6 
 

 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 2.317 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 1.844 nhà/6 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 473 nhà/21 ngõ 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà. 

1. 9. Trên địa bàn phường Mỹ Lâm. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 1.312 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 1.312 nhà/5 tuyến đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 0 nhà. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà 

1. 10. Trên địa bàn phường An Tường. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 2.050 nhà  

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 2.050 nhà/16 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 0 nhà. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà 

1. 11. Trên địa bàn xã Thái Long. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 636 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 353 nhà/03 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 283 nhà/37 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà. 

1.12. Trên địa bàn xã An Khang. 

 Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 518 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 230 nhà/02 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 288 nhà/37 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà 

1. 13. Trên địa bàn xã Kim Phú. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 1.627 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 1.272 nhà/02 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 355 nhà/47 ngõ. 
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+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 0 nhà. 

1.14. Trên địa bàn xã Lưỡng Vượng. 

 Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 2.968 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 1.017 nhà/05 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 1.250 nhà/50 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 701 nhà/60 ngách, hẻm. 

1. 15. Trên địa bàn xã Tràng Đà. 

Tổng số nhà cần gắn biển số trên địa bàn: 1.346 nhà, gồm: 

+ Số nhà cần gắn biển số trên các trục đường, phố: 263 nhà/03 tuyến 

đường, phố. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngõ: 819 nhà/57 ngõ. 

+ Số nhà cần gắn biển số trong ngách, hẻm: 264 nhà/23 ngách. 

2. Đợt 2: Thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà thường xuyên. 

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN. 

1. Công tác tuyên truyền. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức họp, phổ biến thực hiện công 

tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn, phối hợp các đơn vị có liên quan 

tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để nhân dân được biết và phối 

hợp thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện 

việc gắn biển số nhà; đặt tên đường, phố và công trình công cộng.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Họp triển khai công tác gắn biển số nhà. 

Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

- Triển khai thực hiện về công tác gắn biển số nhà đến các thôn, tổ dân phố, 

để tổ chức họp nhân dân lập tờ kê khai đăng ký số nhà (theo mẫu phụ lục 2); số nhà 

đã được rà soát, xắp xếp theo biểu đồ duỗi thẳng trên từng tuyến phố, ngõ, ngách.  

- Họp triển khai việc gắn biển số nhà bổ sung trên các trục đường, phố đã có 

tên, các trục đường, phố mới đặt tên, các trục đường, phố cần sắp xếp lại biển số 

nhà do thay đổi hướng tuyến như (đường Lê Đại Hành; đường Nguyễn Văn Cừ). 

- Họp thống nhất, lựa chọn các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực để sản xuất 

biển số và gắn biển số nhà trên từng địa bàn tổ dân phố hoặc các các cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân tự liên hệ gắn biển số nhà theo đúng số nhà đã kê khai, 
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đăng ký và mẫu biển theo quy định. 

- Họp công khai về chi phí sản xuất biển, công gắn biển số nhà thống 

nhất về mức thu của từng đơn vị, tổ chức, các hộ cá nhân; thanh quyết toán 

theo đúng quy định. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 25/12/2023. 

3. Công  tác sản xuất biển số nhà.  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì, liên hệ với các đơn vị, cá nhân 

có đủ năng lực sản xuất biển số nhà, khảo sát giá; tổng hợp số nhà cần lắp đặt; 

hợp đồng trực tiếp hoặc làm đầu mối liên hệ giữa tổ dân phố để ký hợp đồng với 

đơn vị, cá nhân sản xuất biển số và gắn biển số nhà đến từng hộ dân, công khai 

chi phí sản xuất và gắn biển số nhà đến từng hộ dân. 

- Khi tiến hành sản xuất, phải xác định được tổng số biển 2 chữ số; tổng 

số biển 3 chữ số để sản xuất đúng kích thước theo mẫu quy định; cần sản xuất 

các chi tiết mặt biển và số biển riêng biệt để khi ra công trường lắp đặt điển, gắn 

số nhà được thuận tiện. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 05/01/2024. 

4. Công tác gắn biển số nhà. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

+ Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gắn 

biển số nhà theo đúng số đã kê khai đăng ký và vị trí gắn biển số nhà theo đúng 

quy cách đã được ban hành. Thực hiện việc gắn biển số nhà theo hình thức cuốn 

chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến đối với từng tuyến đường, phố, ngõ, ngách để 

không gắn sai số, trùng lặp số nhà.     

+ Thống kê số nhà đã gắn biển, số nhà chưa gắn biển, các vướng mắc phát 

sinh theo biểu đồ duỗi thẳng trên từng tuyến đường, phố, ngõ, ngách để làm cơ sở 

lưu trữ. 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố: Phối hợp với UBND các xã, phường 

kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gắn biển số nhà 

theo đúng quy định. Sắp xếp lại các số nhà phát sinh trong quá trình lắp đặt. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30/01/2024.   

5. Tổng hợp, trình xin cấp giấy chứng nhận số nhà. 

Ủy ban nhân dân các xã, phường thống kê số nhà đã gắn biển, số nhà chưa 

gắn biển theo biểu đồ duỗi thẳng trên từng tuyến đường, phố; ngõ, ngách để làm 

cơ sở lưu trữ. Trình UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị thành phố) để 

làm cơ sở cấp giấy chứng nhận số nhà cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên.   

6. Cấp giấy chứng nhận số nhà. 

Phòng Quản lý đô thị thành phố tổng hợp danh sách các cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận số nhà, tham mưu UBND 

thành phố cấp giấy chứng nhận số nhà (hoặc Phòng quản lý đô thị thành phố 

cấp giấy chứng nhận số nhà khi được UBND thành phố uỷ quyền) cho các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định; gửi giấy chứng nhận số nhà 

đến UBND các xã, phường để tổ chức trao giấy chứng nhận số nhà cho các đơn 

vị, cá nhân được cấp số nhà. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.   

7. Trao giấy chứng nhận số nhà.  

 Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức trao giấy chứng nhận số nhà cho 

các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp số nhà theo đúng quy định. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.   

8. Kinh phí thực hiện. 

 Kinh phí để sản xuất, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà do 

các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự chi trả theo thỏa thuận hợp đồng 

với các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm sản xuất, giá cả theo thị trường tại 

thời điểm lắp đặt, không sử dụng ngân sách của Nhà nước.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

- Có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, thống kê, sắp xếp biển số nhà 

trên địa bàn thành phố.  

- Lập hồ sơ quản lý biển số nhà; tổ chức thẩm định và tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố 

(nếu có).   

- Thực hiện việc quản lý hồ sơ biển số nhà, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

chức năng thẩm quyền quy định.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm văn hoá, truyền 

thông và thể thao thành phố. 

- Tuyên truyển, phổ biến kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn 

các xã, phường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được 

biết và phối hợp thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai 

thực hiện chủ trương gắn biển số nhà; đặt tên đường, phố và công trình công cộng.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thống kê, rà soát 

việc lắp đặt, đổi tên đường phố, công trình công cộng, biển số nhà trên địa bàn 
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thành phố.  

- Tiếp tục rà soát, xây dựng danh mục Ngân hàng tên đường, phố và công 

trình công cộng từ các địa danh, danh nhân nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu 

biểu gắn với lịch sử - văn hóa để bổ sung trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thống kê, rà soát 

các thửa đất trống, các thửa đất nằm trong quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung 

thành phố để lập quỹ số nhà dự trữ trên các tuyến đường, phố. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 - Triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và trao chứng nhận số nhà 

cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà. 

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lập tờ khai, hoàn 

thiện thủ tục rà soát, thống kê số nhà trình Ủy ban nhân dân thành phố (qua 

phòng Quản lý đô thị thành phố để thẩm định) trình Ủy ban nhân dân thành phố 

cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố (nếu có).   

- Thực hiện việc quản lý hồ sơ biển số nhà, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền quy định.  

Trên đây là Phương án Đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thường trực Thành ủy                (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND thành phố    

- Chủ tịch, Các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng: Quản lý đô thị; Tài nguyên & Môi 

trường; Văn hóa & Thông tin; Trung tâm văn 

hoá, truyền thông và thể thao thành phố;  

- UBND các xã, phường; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND thành phố; 

- Chuyên viên VP; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Viết Cương 
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Phụ lục 1 

MẪU TỜ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ SỐ NHÀ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

              

Số:        /UBND-CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   TP. Tuyên Quang, ngày … tháng… năm … 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND thành 

phố Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lắp 

đặt, thay thế bổ sung biển tên đường, phố; biển ngõ, ngách; biển báo hiệu đường 

bộ; biển số nhà trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; 

Uỷ ban nhân dân thành phố chứng nhận ngôi nhà (căn hộ) của ông/bà 

hoặc cơ quan, tổ chức:................ được mang số: ......... thay cho số nhà cũ 

(...............). 

Giấy chứng nhận này được sử dụng khi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức làm 

các thủ tục liên quan đến địa chỉ. 

 Tuyên Quang ngày  …  tháng …  năm.......  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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Phụ lục 2 

MẪU TỜ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ SỐ NHÀ 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ SỐ NHÀ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ 
 

Kính gửi: UBND xã, phường…………………….. 
 

I. Phần tự kê khai: 

- Họ và tên chủ sử dụng nhà (đại diện các cơ quan, tổ chức): …………… 

……………………………………………………………………………. 

- Số hộ: …………………; số người: …………………… 

- Địa chỉ hiện tại: …………………xã (phường)………………thành phố,  

tỉnh………….. 

- Số CCCD: …………………………..do …………………………….cấp 
ngày……………………… 

- Số điện thoại: …………………… 

- Số hộ: …………………; số người: …………………… 

- Diện tích sử dụng nhà…………………m2, Số tầng: ……………tầng 

Diện tích sử dụng đất……………….. m2. 

II. phần đăng ký số nhà và gắn biển số nhà 

- Chủ sở hữu, sử dụng nhà xin đăng ký đánh số và gắn biển số nhà theo 
quy định của thành phố. 

Tôi xin cam đoan kê khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước phát luật. 

Đăng ký số nhà: 

(UBND xã, phường ghi số nhà mới được xắp 
xếp lại; ký xác nhận) …………………. 

……………………………………………… 

…………………………………..………… 

 

Tuyên Quang ngày     /        /    

Chủ sở hữu, sử dụng nhà 

(ký, ghi rõ họ tên)  

 


		2023-12-20T08:50:02+0700


		2023-12-20T10:05:10+0700


		2023-12-20T19:47:39+0700


		2023-12-21T17:55:10+0700


		2023-12-21T17:55:10+0700


		2023-12-21T17:55:10+0700


		2023-12-21T17:55:10+0700




